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TỈNH TUYÊN QUANG

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất làm muối

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất khu chế xuất

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa,

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất cơ sở tôn giáo Biên giới quốc gia xác định

Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Ranh giới khoanh đất

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Đường liên xã

Đường đất nhỏ

Đường mòn

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu vực chuyên trồng lúa nước

cây công nghiệp lâu năm
Ranh giới khu vực chuyên trồng

Ranh giới khu vực rừng phòng hộ

Ranh giới khu vực rừng đặc  dụng

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu vực rừng sản xuất
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CẤP TRÊN PHÂN BỔ
CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Địa giới, ranh giới

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Địa hình

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG
CẤP TRÊN PHÂN BỔ

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG
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Cầu

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DGT
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DVH
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DGD

DTT
DTT DTT

DGDDGD

DYT DYT

DVH DVH

DTL DTL

DGT DGT

Giao thông và các đối tượng liên quan

Đất trồng lúa

khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

Bến đường thủy
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ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

7,14%

396,96 Ha

0,44 %
6.430,20 Ha

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 90.054,59 ha)

83.227,43 Ha

92,42%

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Tuyên Quang, ngày .....tháng .....năm 2022Tuyên Quang, ngày .....tháng .....năm 2022 Hàm Yên, ngày .....tháng .....năm 2022

phi nông nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
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Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang, ngày .....tháng .....năm 2022
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Cầu thôn 3 Minh Quang

Cầu Đá Xít thôn Cây Đa

Cầu Minh Hương

thôn Trung Thành 1

Cầu dân sinh

thôn Hưng Long
Cầu dân sinh

Cầu Yên Phú - Yên Lâm

Cầu suối Hao 3

Cầu thôn Cầu Treo
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NTS

DNL

NTS

DNL

CLNTMD

HNK

DCH

NTS

TSC

BHK

CAN

TSC

DKV

DCH

ONT

CLN

ONT

CLN
DTT

LUC

TMD

BHK

CLN

RSX

SKC

LUA

ONT

LUA

ONT

RSX

DNL

BHK

DGD

LUA

DRA

CLN

TMD

CLN

SKX

RSX

DVH

CLN

RSX

SKS

TMD

BHK

ONT

CLN

ODT

TMD

TMD

SKC

SKS

SKC

SKS

Xưởng Tuyển Khoáng sản

Q
H
  Đ
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Cụm công nghiệp phía Nam

Bến xe

Đ
ư
ờ
ng C

ao tốc T
uyên Q

uang - H
à G
iang

Đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

56,4

66,1

105,3

82,2

56,5

86,7

232,6

156,2

72,2

145,9

60,6

56,6

92,9

86,3

101,8

92,5

125,4

134,3

123,5

84,1

62,0

227,0

301,9

172,8

332,4

206,3

181,1

148,4

181,7

420,9

205,9

153,4

242,2

191,0

177,1

352,5

293,3

296,1

421,4

156,8

128,9

102,6

172,1

141,1

206,0

132,8

168,6

311,8

192,4

233,1

194,9

125,6

286,1

106,4

121,3

122,8

141,4

141,4

312,1

242,9

325,1

195,6

174,2

85,7

112,2

212,2

111,3

130,8

125,1

115,1

167,2

261,0

91,3

80,8

105,4

61,4

65,1

221,4

124,4

73,6
109,4

65,1

38,8

38,4

75,8

165,7

93,5

105,7

51,6

133,9

73,5

33,1

102,8

111,8

35,9

110,8

54,2

100,9

82,1

158,8

61,5

81,9

63,8

252,9

99,7

203,1

75,5

64,5

20,5

87

61,8

110,4

56,1

77,6

27,8

29,6

75,8

94,2

85,3

214,3

167,3

132,9

173,2

74,9

215,5

288,2

165,1

277,1

92,6

340,1

123,1

185,4

400,7

222,9

206,3

219,6

251,6

131,2

105,7

171,7

186,6

111,2

266,8

147,4

101,5

307,3

187,6

244,0

96,0

52,0

153,0

102,0

116,8

95,9

91,6

102,8

121,7

171,5

92,1

153,1

112,6

163,8

215,7

162,4

126,6114,1

143,7

63,3

157,5 96,5

215,3

300,6

110,8

557,9

307,1

176,3

399,4

330,5

227,7

321,2

219,6

261,7

257,4

405,9

203,4

187,2

239,6
208,4

262,4

282,8

360,1

338,5

301,8

485,2

166,1

180,6

339,2

476,3

365,8

145,8

146,7

172,4

162,5194,6

171,4

132,2

222,7

212,7

134,9

75,6

78,2

237,2

78,5

167,3

125,5

314,7

246,9

82

254,0

203,7

77,0

544,4

193,8

123,1

133,3

285,1

164,9

123,8

233,9

169,2

222,3

192,2

274,9

254,5

194,6

185,8

142,6

225,6

193,4

94,9

257,5

222,1

215,6

268,3

228,9

216,4

363,8

166,9

184,1

217,8

266,2

234,5

307,7

219,4

162,8

137,1

182,8

104,1

247,9

164,2

209,5

198,6
131,6

154,4

238,8

162,3

185,9

175,1

158,9

212,2

144,8

97,3
214,6

134,7

225,4

303,9

394,9

589,8

465,7

460,5

451,3 173,8

153,2

242,7

84,6

367,7

281,7

262,2
263,3

132,6157,3

239,6

132,9

182,7

454,6

195,4

225,4

101,3

126,9

142,3

161,5

48,8

224,7

214,5

166,6

102,3

105,0

71

101,2

50,954,7

72,6
113

133,2

143,7

173,6

246,7

242,5

253,3

196,5

118,9

137,1

87,8

91,1

146,9

384,8

343,1

403,9

708,5

571,7

482,6

299,3

436,6

265,2

237,9

433,9

296,7

244,8

239,9

235,6

164,4 127,6

163,4

416,6

274,9

262,3

394,2

261,4

187,6

231,9

165,5

131,4

154,4

181,2

đồi Ao Cái

núi Phượng Hoàng

Núi Sòi

Đèo Củm

núi Đầu Phai

núi Hang Rơi

núi Ba Dốc

núi Hương Mong

núi Lò Vôi

Núi Phấn

Núi Phấn

451,5

284,6

232,5

95,6

131,8

133,8

116,3

110,2

167,2

366,2

720,4

182,9

97,3

156,4

181,7

98,7

75,1

153,4

202,5

171,2

142,8

166,3

201,0 121,7

180,1

56,5

291,8

142,7

168,2

233,4

257,3

72,4

173,2

107,5

100,1

98,8

66,6

41,9

110,8

166,4

46,5

24,7

77,1

82,1

53,5

43,3

91,8

140,3

41,0

176,0

83,7

413,9

332,3

444,4

343,5

432,6

262,8

177,3

192,4

251,8

334,9

234,9

184

243,4

352,9

314,6

184,9

192,9

182,6

253,8

67,9

144,6

123,9

124,2

361,7

314,0

305,4

250,7

198,1

192,4

134,2

216,9

197,4

174,5

150,7
198,8

243,2

242,5

277,3

679,2

455,3

455,4

679,7

398,8

274,1

180,5

386,9

326,7

186,9

154,8

356,9

202,3

142,6

197,2

141,3

106,3

110,7

184,6

295,3

225,6

316,6

410,9

436,6

286,5

366,6

413,9

408,6

325,9
296,3

532,2

562,9

542,9

389,1

315,4

247,6

432,9

466,9

343,7 608,2

1234,2

838,6

845,7

447,5

782,1

1175,1
662,7

495,0

309,0

322,5

562,0

189,0

165,0

406,8

233,6

190,7

288,2

450,9

1104,9

1094,1

1025,8

1154,5

382,7

269,9

297,8

238,2

142,1

336,1

334,5

275,6

92,9

193,5

323,4

192,4

242,3

132,4

182,7

296,1

375,4

453,1

242,8

204,2

62,5

55,1

114,3

53,8

92,2

153,6

64,8

154,9

65,2

87,8

112,2

345,9

307,9

137,7

183,3

123,0

144,3

282,9

113,4

352,5

508,3

517,9

448,3

446,1

245,1

188,9

186,9

307,4

103,1

117,2

233,8

173,8

501,9

133,3

114,7

111,7

92,1

96,2

125,3

64,7

441,1

495,3

323,3

315,7

342,8

355,9

185,7

59,7

441,7

181,3

143,3

137,4

144,2

64,8

178,7

251,7

143,2

271,9

101,5

151,5

150,5

163,2

93,3

254,0

66,5

157,9

334,5

95,5

121,5

75,5

101,5

152,7

133,5

115,4

1105,4

163,2

121,9

163,9

203,9

89,0

91,3

133,3

120,2

103,6

123,1

117,1

131,6

193,2

224,6

1123,6

271,4

181,3

423,9

262,2

932,6

416,4

303,3

284,4

134,6

971,7

1023,3

827,8

374,7

204,8

426,8

471,6

133,6

181,9

141,3

187,2

165,9

194,4

núi Tam Tinh

núi Cầu Cây Nõi

229,4

158,2

573,6

501,1

347,2

232,7

325,2

133,6

282,9

197,5

375,3

206,6

núi Thần

núi Mây Phủ

núi Ba

núi Chạm Chu

núi Lăng Đán

núi Đán Khao

722,5

833,7

926,3

581,5

874,4

702,6

461,5

792,6

229,7

865,5

814,8

905,9

713,3

696,8

194,8 276,9

246,6

192,2

475,3

514,9

326,8

621,8

517,8

590,5

238,1

158,8

469,5

349,5

295,1

183,3

212,3

162,9

457,4

678,2

96,8

122,5

294,8

444,2

380,8

804,6

457,4

289,1

280,9

409

258,1

91,6

516,7

98,1

575,7

308,1

438,0

145,0

615,3

427,6

542,8

453,9

783,5

583

299,5

664,1

814,3

672,7

534,5

1005,2

772,5

536,5

114,3

451,1

908,6

703,4

768,1

607,1

707,9

686,8

858,2

989,5

1096,8

749,5

613,6

379,7

308,6

358,8
408,0

763,5

809,4

534,7

645,8

819,7

1129,7

1086,5

1129,5

1182,8
1199,2

1125,2

1163,1

1039,7

1115,4

1108,6

692,6

1047,0

803,0

111,9

108,4

49,9

44,6

158,2

123,5

164,4

84,8

86,7

105,7

73,9

412,2

280,3

413,9

473,6

532,7

604,6

548,9

506,3

43,6

455

406,2

572,8

217,1

224,1

241,8

319,9

423,9

492,3

305

114,3

473,8

403,9

433,9

178,6 201,3

607,3

661,3

663,9

73,8

98,7

283,5

150,8

49,2

321,9

507,9

354,2

126,4

162,7

75,3

515,3

435,4

392,5

292,6
234

125,1

442,4

443,9

594,6

594,7

574,3

629,1

507,5

424,9

615,1

399,4

201,9

157,4

141,3

574,4

623,3

707,8

824,5502,7

459,3

303,3

396,9

594,0

677,0

56,5

122,2

119,1

65,7

48,5

71,8

48,6

102,7

115,2

256,7

275,3

164,3

200,7

121,4

92,1 126,5

130,8

377,5

291,4

178,6

164,3

235,2

148,2

167,2

119,3

93,8

266,3

258,4

152,4

134,1

113,1

268,5
103,2

184,2

137,3

76,1

94,6

115,3

112,1

96,2

334,2

167,4

237,7

303,6

325,3

204,6

134,8

323,9

333,5

293,2

255,9

167,4

262,2

476,8

227,1
252,7

185,9

420,5

332,9347,6

103,2

246,0

112,1

88,5

55,4

75,2

94,5
113,1

201,6

131,1

121,5

163,7

165,3

122,2

107,7

87,3

153,7

94,4

105,2

125,6

133,9

75,1

114,3

121,8

94,8

83,9

92,5

185,4

143,8

143,7

213,4

254,9

293,6

167,9

153,9

92,7

46,3

111,8

154,8

69,5

64,6

81,8

63,3

131,6

56,9

núi Mục Nọi

93,6

92,7

92,9

108,6

98,7

115,6

142,4

169,5

113,3

103,9

143,9

161,6

59,6

117,6

105,4

96,3

97,4

162,8

71,9

85,3

85,7

114,7

72,0

391,9

456,4

362,5

342,3

342,9

254,7

329,7

513,2

342,8

363,3

258,6

277,1

146,7

348,0

210,8

281,1
372

256,9

142,3

145,1

104,1

303,7

222,7

221,2

141,2
175,3

166,0

103,7

144,3

53,5

85,1

216,8

198,8

282,9

273,4

121,3

145,8

129,1

125,5

54,8

146,8

151,3

122,1

132,2

123,8

115,9
102,1

129,3

197,6

154,9

128,4

194,2

272,4

323,6

254,4

290,5

273,2

242,9

54,9

306.9

313.7

151.1

193,1

363,5

252,3

212,3

102,8

224,3

185,5

134,8

351,2

262,4

1039,2

820,8

812,7

866,5

202,1

321,1
654,4

984,9

1132,7

932,8

763,0

898,5

962,1

876,0

778,3

851,1

711.8

301,6

153,7
142,5

263,6

321,1

292,0

1000,2

840,3

971,2

1001,8

642,9

1002,8

1006,2

542,6

708,3

271,5

633,4

204,3

275,1

105,4

653,2

642,5

475,6

112,2

406,1

220,8

178,5

335,1

271,3

237,8

156,6

208,3

203,2

312,4

221,7

663,2

98,9

98,9

757,4

539,3

655,2

713,5

802,6

842,5

115,6

274,1

202,7

361,5
1024,4

884,7

1033,3

861,5

972,8
1032,5

824,6

701,2

921,8

749,6

631,2

732,1

862,2

881,7

1033,1

911,3

904,3

893,2

863,7

822,8

862,2

672,4

773,5

153,4

475,5

637,5

977,5

876,4

919,7

Núi Moi

núi Cao Đường

núi Quân Tỉnh

112,2

137,6

102,0

102.1

281,9

232,3

232,3

247,6

265,6

343,7

278,6

232,2

305,2

332,6

248,6

208,3

246,9

224

224,9

367,3

368,7
306,5

150,4
214,3

264,0

237,7

214,5

247,2

279,2

177,3

221,3

283,6

248,9

218

172,8

252,6

281,6

444,9

227,9

198,9

173,2

152,4

216,1

143,1

133,6

296,9

175,6

389,1

223,7

177,6

298,3221,2

301,5
128,3

319,1

185,1206,3

331,1

353,7

308,1

326,1

295,1

273,9

213,7

230,7

231,5

194,8

212,1

222,8

147,1

201,8

354,2
238,9

338,1

364,2

241,3

125,3

126,2

317,0

183,0

231,0

162,4
304,0

138,4

183,9

56,4

221,4

264,3

213,1

182,2

111,4

155,7

205,3

132,3

142,1

211,9

233,6

205,9

389,4

298,3

301,6

272,3

232,2

243,2

216,4

165,3

218,3

255,2

209,5

198,9

263,4125,1

253,4

314,8

405,9

299,8

297,1

156,4

249,9

252

331,5248,9

407,2

444,3

443,8

356,1
301,4

328,6

224,6253,5252,5

99,4

269,8

179,8

207,3

266,4

369

309,9

332,8

247,1

189,3

278,1

239,3

147,9

277,7

194,5

178,4

404,3

66,8

198,3
291,2

296,1

70,9

193,2

235,4

178,7

284,8

272,4

197,6

174,2

178,4

283,2

139,5

208

336,3

419,2

425,9

354,8

78,2

101

169,6

196,2

276,1

293,4

213,8

196,2
139,3

125.6

151.6

283,0

396,4416,5

423,9

512,3
569,3

526,9

445,4

439,8

332,4

303,9

407,5

375,2

267,2

219,9

402,1

372,1

242,7

183,5

297,5

357,5

239,9

220,1
200,4

196,2

383,8

256,1

255,2

286,1

217,3

216,1

336,8

475,7

327,3

185,3

327,2

331,9

329,9

305,5

473,3

148,4

229

336,6

245,6

196,3

322,7

258,9

423,9

384,7

376,1

249,1

259,4

394,9

466,6

395,8

517,3

563,1

516,2

494,6
497,5

478,3

432,8

283,3

334,5

327,3

313,5

399,1

437,3

344,5

286,1

306,2

407,8

316,1

385,6

443,8

345,9

445,3

486,4

504,1

374,3

293,4

304,7

394,4

253,2

146,6

213,1

111,2232,5 197,4

475,8

314,8

345,4

356,8

245,7

236,1

273,7

221,2

287,3

273,9

228,5

319,4

387,7

426,6

384,5

409,9

375,6

92,6

186,1

104,7

152,8

105,2

433,8505,5

245,2

524,9

547,2

504,6

532,5

488,9

364,4

364,2

dốc Cổng Trời

197,3

341,2

252,3

259,2

152,3

350,4

276,1

92,8

334,6

300,2

294,3

290,3

251,1

252,4

223,9

181,9

365,2

315,4

104,7

310,1

240,4

174,8

122,6
47,3

253,1

189,6

247,7

337,6

255,3

151,1

164,8

76,9

455,1

563,1

426,4

378,9

252,9

223,5

292,5

277,8

282,6

195,3

213,4

289,8

246,3

183,8

166,8

165,3

253,3

283,2

282,7

217,6

282,5

234,9

224,6

149,6

283,0

132,4
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